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Đáp án đề thi Văn vào lớp 10 trường Chuyên của tỉnh Kiên Giang năm 2021
I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1:
Cách giải:

Phương thức biểu đạt của đoạn trích: Tự sự

Câu 2 Cách giải:

Các phép liên kết được sử dụng trong hai câu văn trên là:

-    Phép nối: Đối với cháu.

-    Phép thế: “như thế” thay cho “ ngày ấy, tháng ấy, không quân ta hạ được bao nhiêu phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng”.

Câu 3: Cách giải:

Qua lời tâm sự của anh thanh niên, lí do khiến anh cảm thấy hạnh phúc là khi được đóng góp một phần công sức của mình vào công cuộc chung của đất nước, công việc của anh góp vào cho sự nghiệp đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Câu 4: Cách giải:

Anh thanh niên trong đoạn trích hiện lên với các vẻ đẹp:

-    Tâm hồn thơ mộng, làm bạn với sách.

-    Lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm với công việc.

-    Chân thành, cởi mở, hiếu khách.

-    Khiêm tốn, thành thật.

II. LÀM VĂN
Câu 1:
Cách giải:

I. Mở đoạn
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận trong bài: Hạnh phúc.

II. Thân bài
1. Giải thích
-    Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc tích cực của con người, có được khi họ có được niềm vui, thỏa mãn từ một việc gì đó.

-    Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn có được trong cuộc sống.

-    Không có một định nghĩa rõ ràng nào cho việc hạnh phúc cụ thể là gì. Với mỗi giai đoạn lịch sử, với mỗi cá nhân lại có những định nghĩa hạnh phúc của riêng mình.

-    Mọi ước mơ về hạnh phúc đều đáng được trân trọng miễn là nó không dựa trên sự đố kị, mưu mô.

2.  Biểu hiện của hạnh phúc
-    Hạnh phúc có thể bắt nguồn từ những điều lớn lao: giải phóng dân tộc, xây dựng tổ quốc, đưa đất nước sánh vai với bạn bè năm châu,…

-    Hạnh phúc có thể đến từ những điều nhỏ bé, giản dị: được thấy nụ cười của mẹ, được điểm cao trong môn học, được thấy nụ hoa hồng xinh xắn nở rộ trước hiên nhà,…

-    Dù bằng cách nào, hạnh phúc của một người cũng rất đáng trân trọng.

3.  Ý nghĩa của hạnh phúc
-    Thỏa mãn nhu cầu tinh thần của bản thân, làm cuộc sống trở nên vui vẻ hơn.

-    Tạo cảm giác yêu đời, yêu cuộc sống.

-    Tạo động lực để vượt qua những thách thức, mệt mỏi khó khăn và đạt được những niềm hạnh phúc mà bản thân khao khát.

4. Bài học
-    Bài học nhận thức:

+    Luôn mở rộng cửa trái tim để đón nhận những điều tốt đẹp.

+    Xác lập được cho bản thân mục tiêu hạnh phúc của bản thân.

-    Bài học hành động: không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.

III. Kết đoạn
Khẳng định lại giá trị của hạnh phúc.

Câu 2:
Cách giải:

a). Mở bài
-    Giới thiệu tác giả và bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là thi phẩm đặc sắc cuối đời của nhà thơ Thanh Hải + Thanh Hải là nhà thơ cách mạng, hoạt động văn nghệ từ cuối cuộc kháng chiến chống Pháp

+    Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là nỗi lòng của tác giả về niềm yêu mến tha thiết với cuộc đời, đất nước mong muốn cống hiến góp mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân của đất nước, dân tộc.

-    Đoạn thơ là những vẻ đẹp của mùa xuân đất nước

b) Thân bài
*    Cảm xúc của tác giả trước mùa xuân của đất nước

-    Sáng tạo của tác giả thể hiện qua việc dùng từ “lộc” và hình ảnh “người cầm súng”, “người ra đồng”

+    Hình ảnh lộc xuân trên “nương mạ” là hình ảnh đẹp về cuộc sống lao động kiến thiết đất nước của lực lượng sản xuất

+    Hình ảnh người cầm súng trên đường ra trận mang trên vai cành lá ngụy trang, và niềm tin vào ngày mai hòa bình

+    Tác giả sử dụng hai từ láy “hối hả” và “xôn xao” để chỉ nhịp sống lao động khẩn trương vội vã nhưng nhộn nhịp, vui vẻ kết hợp hài hòa với nhau.

-    Nhà thơ tin tưởng và tự hào vào tương lai tươi sáng của đất nước cho dù trước mắt trải qua nhiều khó khăn, gian khổ

+ Đất nước được so sánh với những hình ảnh đẹp đẽ, kì vĩ khẳng định sự trường tồn bền vững của đất nước

Đất nước như vì sao

Cứ đi lên phía trước

+    Tác giả không quên nhắc nhở mọi người nhớ về những tháng ngày gian khổ trong chiến đấu, cách mạng

+    Phụ từ “cứ” kết hợp với động từ “đi lên” thể hiện quyết tâm cao độ, hiên ngang tiến lên phía trước dù khó khăn gian khổ

→ Sự lạc quan tin tưởng của nhà thơ ca ngợi sức sống, sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước, dân tộc

=> Cả đoạn thơ là lời ngợi ca chiến đấu và lao động, qua đó thể hiện tình yêu thiêng liêng cũng như niềm tin sáng ngời về một đất nước bé nhỏ nhưng không bao giờ chịu khuất phục trước gót giày ngoại xâm.

c) Kết bài
-    Đoạn thơ là tiếng lòng của tác giả trước cuộc đời, và ngợi ca đất nước cao đẹp, anh hùng.

-    Với giọng trầm lắng và thiêng liêng, đoạn thơ không những diễn đạt được vẻ đẹp của đất nước mà còn thể hiện được sự trân quý với đất nước và khát vọng chân thành đẹp đẽ của tác giả.
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